QUY CHẾ 
CỦA BAN BÍ THƯ 
Số 64-QC/TW, ngày 31 tháng 8 năm 1988

Về quản lý cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu Việt Nam
(Trích)

Công tác cơ yếu là công tác khoa học kỹ thuật, cơ mật đặc biệt, luôn gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước, quân đội, công an được tổ chức thành một ngành hoàn chỉnh có quy chế quản lý thống nhất về mọi mặt từ trung ương đến cơ sở.

I- NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1: Công tác tổ chức, công tác cán bộ của ngành Cơ yếu do Ban Bí thư Trung ương lãnh đạo quản lý thống nhất.

- Những vấn đề thuộc về đường lối, chủ trương và chính sách, về công tác cán bộ do Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định.

- Ban Cơ yếu Trung ương chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu trong cả nước theo quy chế của Trung ương.

- Cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan sử dụng cơ yếu chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, nhân viên thuộc quyền và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ theo quy định của Trung ương và hướng dẫn của Ban Cơ yếu Trung ương.

Điều 2: Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan cơ yếu và cơ quan sử dụng cơ yếu các cấp trong công tác quản lý cán bộ, nhân viên cơ yếu. Khi quyết định hoặc đề nghị với Trung ương quyết định những chủ trương chính sách lớn về công tác tổ chức, công tác cán bộ cơ yếu, Ban Cơ yếu Trung ương cần trao đổi thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương, các ban, ngành và địa phương có sử dụng cơ yếu và các cơ quan chức năng có liên quan.

Điều 3: Việc bố trí, sắp xếp, đề bạt, khen thưởng cán bộ, nhân viên cơ yếu do cấp uỷ, thủ trưởng có sử dụng cơ yếu quyết định theo sự phân công quản lý cán bộ cơ yếu của Trung ương.

Điều 4: Việc cho cán bộ, nhân viên cơ yếu thôi làm công tác cơ yếu do cấp uỷ, lãnh đạo các ban, ngành có sử dụng cơ yếu quyết định sau khi trao đổi thống nhất với Ban Cơ yếu Trung ương.

II- NỘI DUNG QUẢN LÝ VÀ TIÊU CHUẨN 
CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

1. Quản lý đội ngũ cán bộ, nhân viên

Điều 5: Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của ngành Cơ yếu và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu, Ban Cơ yếu Trung ương nghiên cứu đề xuất những chủ trương, biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu để Ban Bí thư xem xét và quyết định.

Ban Cơ yếu Trung ương thường xuyên nắm chắc về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên toàn ngành cơ yếu, định kỳ báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương).

Điều 6: Cấp uỷ, thủ trưởng các ngành có tổ chức hệ thống cơ yếu có trách nhiệm đề xuất với Ban Cơ yếu Trung ương yêu cầu về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu ngành mình để Ban Cơ yếu Trung ương có kế hoạch thống nhất đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên trong toàn ngành cơ yếu.

Điều 7: Ban Cơ yếu Trung ương lập kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo cán bộ cơ yếu đáp ứng yêu cầu cho cả nước; biên soạn giáo trình, giáo khoa chuyên ngành, quy định chương trình tài liệu, thời gian đào tạo cơ bản tại trường và huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ tại chức cho cán bộ, nhân viên toàn ngành cơ yếu.

Điều 8: Việc tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên cơ yếu do cơ quan cơ yếu các cấp phụ trách và có trách nhiệm báo cáo chương trình, thời gian học tập cho cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan sử dụng cơ yếu biết.

Việc giáo dục chính trị, tư tưởng, thời sự, chính sách, văn hoá thường xuyên cho cán bộ, nhân viên cơ yếu do cấp uỷ và thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng cơ yếu phụ trách.

2. Tiêu chuẩn tuyển chọn người làm công tác cơ yếu

Điều 9: - Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có triển vọng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Cán bộ, nhân viên cơ yếu ngoài tiêu chuẩn nói chung phải là người rất trung thực, tuyệt đối giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước, bảo đảm tuyệt đối tin cậy về chính trị, có phẩm chất, đạo đức cách mạng tốt, có năng lực chuyên môn thành thạo, có sức khoẻ, có điều kiện và tự nguyện phục vụ lâu dài.

- Lịch sử chính trị rõ ràng, không có quan hệ với người trong tổ chức đảng phái phản động, phần tử xấu và những người đang sinh sống ở nước tư bản, đế quốc.

- Tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên, có năng khiếu của người làm công tác cơ yếu.

3. Điều động, đề bạt, xếp lương và chuyển ngành cán bộ, nhân viên cơ yếu.

Điều 10: - Điều động cán bộ cấp cục và tương đương do cấp uỷ, thủ trưởng của ngành có sử dụng cơ yếu và quyết định sau khi thống nhất ý kiến với Ban Cơ yếu Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương.

- Điều động cán bộ cấp phòng và tương đương ở ngành nào thì do Cục trưởng Cục Cơ yếu ngành đó đề xuất với thủ trưởng cơ quan sử dụng cơ yếu quyết định và thông báo cho Ban Cơ yếu Trung ương biết.

- Việc điều động cán bộ, nhân viên trong nội bộ ngành Cơ yếu do cán bộ phụ trách cơ yếu đề xuất, thủ trưởng cơ quan đơn vị sử dụng cơ yếu quyết định và thông báo cho Cục Cơ yếu thuộc ngành đó biết.

- Thực hiện định kỳ điều động thay phiên đối với cán bộ, nhân viên cơ yếu công tác ở những vùng tình hình an ninh chính trị phức tạp.

Điều 11: Việc đề bạt, bổ nhiệm chức vụ, nâng lương cán bộ, nhân viên cơ yếu thuộc cấp nào, ngành nào sử dụng do cấp uỷ, thủ trưởng ngành đó xét đề nghị hoặc ra quyết định theo sự phân công quản lý cán bộ, nhân viên cơ yếu sau khi trao đổi với cán bộ phụ trách cơ yếu cấp mình.

Riêng đối với cán bộ cấp cục, cấp phòng và tương đương thì trước khi ra quyết định cần trao đổi thống nhất ý kiến với lãnh đạo Ban Cơ yếu Trung ương (nếu là cấp cục) và với Cục trưởng Cục Cơ yếu các ngành (nếu là cấp phòng).

Điều 12: Việc xếp lương cho học sinh cơ yếu tốt nghiệp ra trường thi hành theo quy chế của Nhà nước đối với học sinh của ngành Cơ yếu.

Điều 13: Theo định kỳ hoặc đột xuất, Ban Cơ yếu Trung ương và Cục Cơ yếu các ngành tổ chức kiểm tra đánh giá tình hình đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu trong toàn ngành theo phân công, phân cấp quản lý. Trước khi tiến hành kiểm tra phải có sự trao đổi thống nhất nội dung với cấp uỷ, thủ trưởng nơi đến kiểm tra.

4. Cán bộ, nhân viên cơ yếu công tác ở nước ngoài

Điều 14: Tất cả cán bộ, nhân viên cơ yếu được cử đi công tác nước ngoài đều phải có sự thống nhất giữa Ban Cơ yếu Trung ương với Bộ Ngoại giao và các cơ quan có tổ chức cơ yếu ở nước ngoài.

Điều 15: Cán bộ, nhân viên cơ yếu công tác ở nước ngoài chịu sự quản lý về mọi mặt công tác và sinh hoạt của cấp uỷ đảng và đồng chí đại sứ, thủ trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước đó và chịu sự quản lý chỉ đạo về công tác chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật mật mã của cơ quan cơ yếu cấp trên.

Điều 16: Cán bộ, nhân viên cơ yếu công tác ở nước ngoài có thể làm thêm một số công việc như văn thư, đánh máy, bảo mật nếu có điều kiện, nhưng không ảnh hưởng đến công tác cơ yếu. Không được quan hệ tiếp xúc với người nước ngoài ở nước sở tại, không làm các công việc tiếp khách, phiên dịch, tài chính, vật tư, mua bán... Không dự các cuộc họp mặt chiêu đãi người nước ngoài. Không quan hệ với Việt kiều và cán bộ, học sinh của ta dù là người thân đang làm việc, học tập ở nước ngoài khi chưa được phép của đồng chí đại sứ, thủ trưởng cơ quan của ta ở nước ngoài.

Điều 17: Cán bộ, nhân viên cơ yếu công tác ở nước ngoài khi có việc ra khỏi đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện của ta ở nước đó kể cả trường hợp quá cảnh để đi qua một nước khác thì phải báo cáo cho người phụ trách biết rõ lý do, địa điểm, thời gian đi và về, và ít nhất phải đi từ hai người trở lên, tuyệt đối không được đi một mình. Cán bộ, nhân viên công tác ở các nước tư bản, đế quốc thì hết sức hạn chế đi ra ngoài, khi thật cần thiết phải ra ngoài, bí thư đảng uỷ hay thủ trưởng phải cử người đi cùng để bảo vệ. Cấm cán bộ, nhân viên cơ yếu mang tài liệu và luật mật mã ra khỏi đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện nước ta ở nước ngoài, nếu do yêu cầu nhiệm vụ phải mang ra ngoài thì phải báo cáo với lãnh đạo đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện để tổ chức bảo vệ được an toàn bí mật.

Điều 18: Không được cử cán bộ, nhân viên cơ yếu đang công tác ở các cơ quan lãnh đạo chủ chốt ở Trung ương đi làm cơ yếu tại đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện của ta tại các nước tư bản, đế quốc, không cử cán bộ, nhân viên cơ yếu đang trực tiếp làm công tác nghiên cứu và sử dụng kỹ thuật mật mã đi lao động, học nghề ở nước ngoài.

- Mỗi cán bộ, nhân viên cơ yếu chỉ được đi một nhiệm kỳ ở một nước tư bản, đế quốc.

Điều 19: Trường hợp cán bộ, nhân viên cơ yếu phục vụ đoàn đại biểu của ta đi nước ngoài thì mọi thẩm quyền nói ở Điều 15, 16, 17 trên đây do đồng chí trưởng đoàn quyết định.

5. Quan hệ xã hội, gia đình và công tác quản lý hồ sơ của cán bộ, nhân viên cơ yếu

Điều 20: Cán bộ, nhân viên cơ yếu không tự ý quan hệ với các tổ chức quốc tế, với người nước ngoài, khi được giao nhiệm vụ quan hệ với tổ chức hoặc người nước ngoài thì phải chấp hành nghiêm túc các quy định của thủ trưởng có thẩm quyền.

Điều 21: Mọi cán bộ, nhân viên cơ yếu khi tình hình gia đình, bản thân và quan hệ xã hội có những thay đổi thì phải báo cáo đầy đủ, rõ ràng và kịp thời với đồng chí phụ trách cơ yếu và cấp uỷ, thủ trưởng sử dụng cơ yếu.

Điều 22: Cơ quan cơ yếu các cấp phải có đầy đủ hồ sơ cán bộ, nhân viên và lưu giữ quản lý chặt chẽ theo chế độ phân cấp quản lý.

6. Những người không được trực tiếp làm công tác khoa học kỹ thuật mật mã và chuyên môn nghiệp vụ cơ yếu, những người buộc phải ra khỏi ngành Cơ yếu

Điều 23: Những người không được đào tạo, bồi dưỡng về khoa học kỹ thuật mật mã nghiệp vụ cơ yếu: đang công tác mà bị khai trừ ra khỏi Đảng, khỏi Đoàn.

Điều 24: Những người khi phát hiện phạm một trong những điểm sau đây, buộc phải ra khỏi ngành Cơ yếu:

- Bản thân là tay sai cho địch, chống đối cách mạng, tham gia đảng phái, tổ chức phản động, quan hệ với phần tử xấu.

- Vợ hoặc chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, anh chị em ruột là mật thám, gián điệp, phản động, sĩ quan nguỵ, viên chức nguỵ, địa chủ cường hào có nợ máu...

- Những người phạm sai lầm nghiêm trọng về bí mật quốc gia, bí mật quân sự, an ninh, sinh hoạt bê tha, thoái hoá biến chất...

III- CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH 
ĐỐI VỚI CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CƠ YẾU

Điều 25: Cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu gồm cơ yếu đảng, chính quyền, quân đội, công an phải thực hiện chế độ tình nguyện hưởng lương phục vụ lâu dài và được hưởng mọi quyền lợi chính sách như quân đội và công an.

Điều 26: Cấp uỷ thủ trưởng cơ quan trực tiếp sử dụng cơ yếu và cơ quan cơ yếu các cấp chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhằm bảo đảm đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đã ban hành đối với cán bộ, nhân viên cơ yếu.

Điều 27: Cán bộ, nhân viên cơ yếu lập thành tích xuất sắc trong công tác và học tập thì tuỳ theo thành tích cụ thể, cấp uỷ, thủ trưởng trực tiếp sử dụng cơ yếu quyết định hoặc đề nghị cấp trên xét quyết định khen thưởng. Riêng về thành tích thuộc các công trình nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật mật mã thì có sự trao đổi với Ban Cơ yếu Trung ương để có hình thức đặc cách khen thưởng nhằm giữ được bí mật nội dung các công trình, đề tài nghiên cứu.

…..
Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.49, tr.374-382.

